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BẢNG DANH MỤC TÀI SẢN 

 (Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 807/2024/HĐ-ĐG ngày 17/10/2024) 

STT 

TÊN TANG 

VẬT, 

PHƯƠNG 

TIỆN 

SỐ 

LƯỢNG 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ 

HIỆU, NHÃN HIỆU, KÝ HIỆU, SỐ 

ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ), XUẤT XỨ 

(NẾU CÓ), TÌNH TRẠNG 

GHI 

CHÚ 

1 Camera 1460 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ FNK vision 

SEA-U4/5G, Xuất xứ: Trung 

Quốc  

Tất cả 

đều là 

hàng 

mới 

100%, 

không 

có 

giấy 

tờ hóa 

đơn 

chứng 

minh 

nguồn 

gốc 

hợp 

pháp 

2 Camera 2970 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ FNK vision  

SEA-Q42D, Xuất xứ: Trung Quốc  

3 
Mặt bàn 

bằng nhựa 
90 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

4 

Hộp đựng đồ 

03 ngăn 

bằng nhựa 

18 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ: A213, Xuất xứ: 

Trung Quốc 

5 

Bộ bàn lắp 

ghép bằng 

sắt 

50 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ ODS-DESK01-

White, Xuất xứ: Trung Quốc 

6 

Ghế để chân 

mát xa bằng 

nhựa 

180 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ TK-

FOOTSTOOL-Y01G, Xuất xứ: 

Trung Quốc 

7 
Hộp đựng đồ 

bằng nhựa 
120 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ COMESTICBOX, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

8 
Hộp đựng đồ 

bằng nhựa 
32 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ OSD-RACK-

YSA2515Y, Xuất xứ: Trung 

Quốc 

9 Hộp đựng đồ 21 Cái Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ FASHION MAKE 
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bằng nhựa UP, Xuất xứ: Trung Quốc 

10 

Quạt có tích 

hợp đèn 

LED 

10 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ LED MULTI 

FUNCTION FAN LIGHT, Xuất 

xứ: Trung Quốc 

11 Đèn  27 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ SOURCE 

SCREEN HANGING LAMP, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

12 

Hộp đựng đồ 

02 ngăn 

bằng nhựa 

15 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ: bề mặt ghi chữ 

OSD-RACK-YSA2515Y, Xuất 

xứ: Trung Quốc 

13 
Hộp đựng đồ 

bằng nhựa 
36 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ ODS-ZXCT-

G2036, Xuất xứ: Trung Quốc 

14 

Chân đế đỡ 

màn hình 

bằng sắt 

45 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bề mặt ghi chữ MONITOR ARM, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

15 Móng tay giả 662000 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ KOSKOE, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

16 

Máy sấy khô 

sơn móng 

tay 

628 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ SUN mini 

UVLED Nail Lamp, Công suất: 

6W, Xuất xứ: Trung Quốc 

17 

Hộp đựng đồ 

bằng nhựa 

hình chữ 

nhật 

55 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

18 
Giày thể 

thao  
100 Đôi 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ LOUIS 

VUITTON, Xuất xứ: Trung Quốc 



3 

19 
Gối mát xa 

cổ 
05 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ NECK 

MASSAGER, Xuất xứ: Trung 

Quốc 

20 
Nệm bơm 

hơi 
32 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ 

MOUNTAIN, Kích thước: 

196x82x25, Xuất xứ: Trung Quốc 

21 
Dây cáp đầu 

cắm USB 
40 Dây 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ JAERSENT, 

Kích thước: 20m, Xuất xứ: Trung 

Quốc 

22 
Dây điện nối 

02 chiều 
1680 Dây 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

23 
Dụng cụ lấy 

ráy tai 
540 Bộ 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ NE3 

Wireless Visible Earpick, Xuất 

xứ: Trung Quốc 

24 
Nam châm 

hình trụ 
100 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

25 

Máy sấy khô 

sơn móng 

tay 

800 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ UV+ LED 

NAIL LAMP, Xuất xứ: Trung 

Quốc 

26 
Cọ dầu sơn 

móng tay 
200 Cây 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ 

LAVENDER, Xuất xứ: Trung 

Quốc 

27 

Phụ kiện 

trang trí 

móng tay 6 

món (nhiều 

màu) 

200 Hộp 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 
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28 

Dụng cụ 

bấm móng 

tay 

110 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

29 

Đèn LED 

(làm móng 

tay) 

1820 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ LED NAIL 

LAMP XZM-4, Công suất: 5V-

2A, Xuất xứ: Trung Quốc 

30 
Máy mài 

móng tay 
240 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

31 Balo nữ 232 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

32 Kệ lắp ghép 10 Bộ 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

33 

Kệ treo 

muỗng đũa 

lắp ghép 

18 Bộ 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

34 

Phụ kiện 

trang trí 

móng tay 

(hộp hình 

tròn) 

250 Bộ 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

35 
Đèn Led làm 

móng tay 
40 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ NAIL 

LAMP, Công suất: 3W, Xuất xứ: 

Trung Quốc 

36 Cọ kẻ mày 170 Cây 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

37 Móng tay giả 900 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

38 
Kệ lắp ghép 

bằng sắt 
64 Bộ 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ B40-4, Xuất 

xứ: Trung Quốc 
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39 
Kìm bấm 

móng tay 
20 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ BORN 

PRETTY, Xuất xứ: Trung Quốc 

40 Ví nam 50 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ ZARA, Xuất 

xứ: Trung Quốc 

41 Ví nữ 70 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

42 
Kệ lắp ghép 

bằng sắt 
50 Bộ 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ A50-4, Xuất 

xứ: Trung Quốc 

43 Đèn trang trí 09 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

44 
Kệ đựng gia 

vị bằng nhựa 
30 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

45 Ví nữ ngắn 40 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

46 Ví nữ dài 20 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

47 Ghế bơm hơi 10 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

48 
Dũa móng 

tay 
290 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

49 
Đèn Led làm 

móng tay 
260 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ HAND 

LIGHT Mini Monster Nail Lamp, 

Công suất: 3W, Xuất xứ: Trung 

Quốc 

50 
Mút trang 

điểm 
460 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

51 Kệ để chén 

bát lắp ghép 
6 Bộ Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ WILLY, 
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bằng sắt Kích thước: 86x30.5x13cm, Xuất 

xứ: Trung Quốc 

52 

Kệ để đồ lắp 

ghép bằng 

sắt 02 tầng 

2 Bộ 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Kích thước: 98x35x21cm, Xuất 

xứ: Trung Quốc 

53 

Kệ để đồ lắp 

ghép 04 tầng 

bằng sắt  

01 Bộ  

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ 5 Tỉe Floor 

Locker - Black, Xuất xứ: Trung 

Quốc 

54 Kính mát 500 Cái 
Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

55 

Dây cáp 

mạng 

NETWORK 

120 Dây 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài có ghi chữ JAERSENT, 

Kích thước: 20m Xuất xứ: Trung 

Quốc 

56 
Bàn lắp ghép 

bằng sắt 
5 Bộ 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

Xuất xứ: Trung Quốc 

57 
Máy mát xa 

nâng cơ mặt 
08 Cái 

Không rõ nhãn hiệu, chủng loại, 

bên ngoài ghi chữ Intense Pulsed 

Light Wrinkles Reducing 

Instrument AY-1688, Xuất xứ: 

Trung Quốc 

 

 


